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	TT
	Họ và tên; Năm sinh
quê quán; chức vụ;

nơi công tác; NGƯT năm
	Trình độ  đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm GD
	Số năm  CSTĐ 
	HCLĐ 

hoặc BK
	Số SKCT, GT, NCKH, BBKH,ĐTSĐH cá nhân kê khai
	Minh chứng cho GT, NCKH, BBKH,ĐTSĐH  

	Đề nghị xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàng Thị Kim Huyền - 1948

Diễn Châu - Nghệ An

CB nghỉ hưu, Nguyên  trưởng BM Dược lâm sàng, giảng viên thỉnh giảng  - Trường Đại học Dược Hà Nội.

NGƯT năm 11/2006
	Tiến sĩ
	Nữ
	Kinh
	1971
	37
	10 CS

01 Bộ
	01 HCLĐ 

hạng Ba

(2007)

01 BKTTCP

(2004)
	04 giáo trình

05 NCKH

77 bài báo KH

06 NCS
	Hồ sơ đủ

	2
	Trần Công Khánh - 1936

Lý Nhân - Hà Nam

CB nghỉ hưu, Nguyên Phó trưởng phòng GV-KH, CBGD bộ môn Thực vật, giảng viên thỉnh giảng - Trường Đại học Dược Hà Nội.

NGƯT năm 1997
	Tiến sĩ khoa học
	Nam
	Kinh
	1960
	42
	12 CS


	1 Giải thưởng

Hồ Chí Minh

(2012)


	02 giáo trình

01 NCKH cấp bộ

01 NCKH cấp NN

07 NCKH hợp tác
 nước ngoài

41 bài báo KH

03 NCS
	HS có 1 ĐTNCKH cấp Bộ nghiệm thu đạt yêu cầu ; không có BB nghiệm thu các đề tài còn lại.

	3
	Lê Quang Toàn - 1928

An Hải - Hải Phòng

CB nghỉ hưu  của LH các XN Dược, Nguyên Q. Hiệu trưởng Trường ĐH Dược HN, giảng viên thỉnh giảng - Trường Đại học Dược Hà Nội.

NGƯT năm 1990
	Tiến sĩ
	Nam
	Kinh
	1955
	54
	05 CS

01 Bộ

01 TQ


	01 HCLĐ 

hạng Ba

(1954)

01 Giải thưởng

Hồ Chí Minh

(2003)
	09 giáo trình

01 NCKH cấp bộ

02 NCKH nhánh 
cấp NN

10 bài báo KH

04 NCS
	HS không có biên bản nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Bộ, nhánh cấpNN.

	Đề nghị xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Văn Ơn - 1966

Phú Lương - Thái Nguyên

Giảng viên chính, Trưởng BM Thực vật 

Trường Đại học Dược Hà Nội.


	Tiến sĩ
	Nam
	Kinh
	1996
	16
	07 CS

02 Bộ
	01 HCLĐ 

hạng Ba

(2012)

01 BKTTCP

(2009)
	03 giáo trình

02 NCKH

38 bài báo khoa học

03 NCS
	Hồ sơ đủ
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